[bookmark: _GoBack]DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN
 GIỮA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VÀ VĂN PHÒNG UBND TỈNH
      (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày     tháng      năm 2022 của  UBND tỉnh)


	STT
	Tên thủ tục 
hành chính
	Lĩnh vực
	Thời gian giải quyết thực tế tại tỉnh
	Thời gian giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh
	Thời gian giải quyết tại Sở Khoa học và Công nghệ (kể cả thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công)
	Thời gian giải quyết tại các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Căn cứ pháp lý

	1
	Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (cấp tỉnh). 

	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	25 ngày
	6 ngày
	19 ngày
	-
	- Điều 17, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18đ, 18e, 18g, 32  của  NĐ số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018  và Điều 4 NĐ số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018.

	2
	Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định. 

	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	25 ngày
	6 ngày
	19 ngày
	-
	Điều 17, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18đ, 18e, 18g, 32  của  NĐ số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018  và Điều 4 NĐ số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018.

	3
	Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh).

	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	5 ngày
	1.5 ngày
	3.5 ngày
	-
	Điều 17, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18đ, 18e, 18g, 32  của  NĐ số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018  và Điều 4 NĐ số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018.

	4
	Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	25 ngày
	10 ngày
	15 ngày
	-
	Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

	5
	Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	Trường hợp Sở KH&CN không tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước khi tham mưu trình UBND tỉnh có văn bản trả lời
	Khoản 3 và Khoản 4, Điều 3 Quyết định số 30/2018 /QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hoá sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

	
	
	
	10 ngày
	03 ngày
	07 ngày
	-
	

	
	
	
	Trường hợp Sở KH&CN tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước khi tham mưu trình UBND tỉnh có văn bản trả lời
	

	
	
	
	20 ngày 
	03 ngày
	17 ngày
	-
	

	6
	Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến (cấp tỉnh)
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	25 ngày
	07 ngày
	18 ngày
	-
	Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

	7
	Thủ tục  hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ.  
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	07 ngày
	06 ngày
	- Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: Không quy định.
- Thời gian giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 01 ngày

	-
	- Khoản 5 Điều 35 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Điều 13 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 10 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/ 9/ 2015
 - Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/ 5/ 2018

	8
	Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	07 ngày
	06 ngày
	- Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: Không quy định.
- Thời gian giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 01 ngày

	-
	- Khoản 5 Điều 36 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Điều 14 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 10 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/ 9/ 2015
 - Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/ 5/ 2018

	9
	Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	07 ngày
	06 ngày
	- Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: Không quy định.
- Thời gian giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 01 ngày

	-
	- Khoản 1 Điều 35 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Điều 8, Điều 9 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 10 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/ 9/ 2015
 - Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/ 5/ 2018

	10
	
Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. 
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	07 ngày
	06 ngày
	- Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: Không quy định.
- Thời gian giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 01 ngày

	-
	- Điều 43 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Điều 30 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 10 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/ 9/ 2015
 - Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/ 5/ 2018

	11
	Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	
25 ngày
	
05 ngày
	- Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: 19 ngày.
- Thời gian giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 01 ngày

	-
	- Khoản 4, Điều 36 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017
- Điều 19; Khoản 6 Điều 20 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/ 9/ 2015

	12
	Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	25 ngày
	05 ngày
	- Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: 19 ngày.
- Thời gian giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 01 ngày

	-
	- Khoản 4, Điều 36 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
- Điều 18; Khoản 6 Điều 20  Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/ 9/ 2015



